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`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

        

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Thanh Miện       

2. Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng       

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày (0h00-24h00), 07 ngày/tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết)   

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

I. BAN LÃNH ĐẠO 

1  Trần Hải Hà 
002038/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Giám đốc, Bác sĩ, Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật khám bệnh, 

chữa bệnh 

Không 

  

2  Nguyễn Duy Khánh 
000094/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại, sản khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Phó giám đốc, Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

II. PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ 

3  Vũ Thị Thuận 
002807/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Phó trưởng 

phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ 

Không 

  

4  Nguyễn Văn Vinh 
009064/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

5  Nguyễn Thị Vân 
002855/HD-

CCHC 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Điều dưỡng Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

6  Nguyễn Thị Yến 
004078/HD-

CCHN- 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

7  Lương Thị Yến 
010103/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

III. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

8  Phạm Thị Hoa 

002819/HD-

CCHN; 207/QĐ-

SYT 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh; Điều dưỡng chuyên 

khoa Nội người lớn 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Trưởng 

phòng Phòng Điều dưỡng 
Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

9  
Trần Thị Thanh 

Huyền 

002814/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm và điều dưỡng chăm 

sóc bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

10  Phạm Thị Nhàn 
009067/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

11  Đặng Thị Mỹ Dung 
0005265/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

12  Vũ Thị Cân 
002823/DH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

13  Vũ Thị Thúy Hiên 
030463/BYT-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

IV. KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC 

14  Vũ Đức Ngọc 
0008324/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Bác sĩ 

Khám 07h00-

21h00 thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần tại 

phòng khám đa  
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

khoa Hà Nội-Hải 

Dương 

 

15  Trần Thị Nguyệt 
000383/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

16  Nguyễn Thị Nguyệt 
000082/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ  Không 

 

17  Bùi Thị Xim 

002809-

HD/CCHN; 

208/QĐ-SYT 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh; Điều dưỡng chuyên 

khoa Nội người lớn 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng trưởng khoa 

Khoa cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc 

Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

18  Nguyễn Thị An 
002810/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

19  Đặng Văn Hiệp 
0005266/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

20  Trần Thị Ngọc 
0006477/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

21  Vũ Thị Hương Thảo 
000842/HD-

CCHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

22  Vũ Văn Huân 
009583/HD-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

23  Vũ Quyết Trung 
000351/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

24  Vũ Thị Loan 
0006453/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

25  Vũ Thị Nga 
002868/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

V. KHOA NỘI  

26  Vũ Thị Lan Anh 
002803/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Khoa Nội 
Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

27  Đinh Thúy Hằng 
002846/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Nội 
Không 

 

28  Khổng Thị Bến 
0007190/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

29  Nguyễn Thị Trang 
035404/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

 Bác sĩ 

Khám 07h00-

21h00 thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần tại 

phòng khám Tâm 

Đức 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

30  Phan Diệu Ngà 
000811/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng Không 

 

31  Nguyễn Thị Hoa 
002849/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

32  Đoàn Thị Nghệ 
0006451/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

33  Nguyễn Thị Tuyền 
000682/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

34  Trương Ngọc Ánh 
009577/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

35  
Đoàn Thị Thanh 

Hồng 

0006607/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo  quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNVngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

36  Bùi Thị Dung 
003782/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

37  Hoàng Thị Hạnh 
009575/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 

tịch số số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

38  Đoàn Thị Nguyệt 
003780/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

VI. KHOA NGOẠI - PHẪU THUẬT- GÂY MÊ HỒI SỨC 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

39  Nguyễn Văn Điệp 
003781/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Ngoại- Phẫu thuật- Gây 

mê hồi sức 

Không 

 

40  Nguyễn Thị Huệ 
002806/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật gây 

mê hồi sức và điều dưỡng 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Ngoại- 

Phẫu thuật- Gây mê hồi 

sức 

Không 

 

41  Vũ Mạnh Tài 
0005650/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Khoa Ngoại- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức 

Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

42  Trần Minh Vương 
010097/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám từ 7h-11h 

và từ 13h đến 17h 

Chủ nhật hàng 

tuần tại Phòng 

khám đa khoa 

Tâm Đức  

43  Đặng Thị Hải 

 

000494/HD-

GPHN 

 

Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

44  Hoàng Thế Dân 
003784/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

45  Mai Ngọc Bông 
002867/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

46  Nguyễn Thị Dịu 
002866/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

47  Nguyễn Thị Doan 
0008323/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

48  Vũ Thị Hoài 
0006446/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

49  Phan Đình Hoàng 
0006288/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

50  Nguyễn Thị Hường 
0008326/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của cử nhân điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

51  Vũ Thị Nhung 
003943/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

52  Nguyễn Tiến Thắng 
003783/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật gây 

mê và điều dưỡng chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

53  Nguyễn Thị Thuy 
002870/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật gây 

mê hồi sức 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

54  Vũ Hoàng Vượng 
002824/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

55  Nguyễn Thị Phượng 
000350/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

56  Đoàn Văn Hiếu 
000352/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng Không 

 

VII. KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

57  Vũ Duy Vượng 
002796/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ Sản 

Không 

 

58  Dương Thị Hằng 
002036/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ Sản 

Không 

  

59  Bùi Thị Loan 

 

000384/HD-

GPHN 

 

Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ  Không 

 

60  Nguyễn Thị Hà Thu 
0005652/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa – KHHGĐ 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

61  Nguyễn Thị Hiền 
002812/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

sản phụ khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ Sản 

Không 

 

62  Trần Thị Hà 
002818/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh và chăm sóc người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 

 

63  Trương Thúy Hồng 
0005618/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của hộ sinh theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

64  Trương Thị Huệ 
002876/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh và chăm sóc người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 

 

65  Nguyễn Thị Hường 
002874/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh và chăm sóc người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 

 

66  Nguyễn Thị Ngọc 
003789/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn của hộ sinh cao 

đẳng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

67  Trương Thị Phượng 
002877/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh và chăm sóc người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 

  

68  Vũ Thị Quyên 
002817/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của hộ 

sinh và chăm sóc người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh Không 

 

VIII. KHOA NHI 

69  Phạm Thị Thu Thảo 
0005642/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Nhi 
Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

70  Nguyễn Thị Hoài 
002825/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Nhi 
Không 

 

71  Nguyễn Thị Lam 
009429/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

72  Nguyễn Thị Thuỳ 
000381/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

73  
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

000721/HD-

GPHN 
Chuyên khoa Nhi 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

74  Nhữ Thị Hà 
0007615/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

75  Đoàn Thị Hường 
002078/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

76  
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

010117/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

77  Lê Thị Thơm 
009365/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của cử nhân điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

78  
Phạm Thị Ngọc 

Linh 

032059/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 

 

79  Nguyễn Thị Quỳnh 
0007402/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

 Điều dưỡng  

 
Không 

 

IX. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

80  Vũ Thị Hiền 
011697/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

khoa Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

Không 

 

81  Đỗ Văn Tuyên 
0007608/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa và Y học cổ truyền 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

Không 

 

82  Nguyễn Thị Hằng 
0005267/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng  y học 

cổ truyền 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

83  Ngô Trần Lê 
0005653/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám từ 07h00-

21h00 thứ 7 hàng 

tuần tại phòng 

khám đa khoa Hà 

Nội-Hải Dương 

 
 

84  Nguyễn Thị Hạnh 
0006452/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

85  Nguyễn Thị Huyền 
003298/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng viên Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

86  
Phạm Thị Thùy 

Linh 

000686/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

87  Nguyễn Thị Ngót 
000687/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

88  Vũ Văn Quyền 
000684/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 



30 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

89  Nguyễn Quí Việt 
002811/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật vật lý 

trị liệu và phục hồi chức năng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

90  Nguyễn Thị Hiền 
009499/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng . Không 

 

91  Trần Thị Nhung 
0006290/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 



31 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

X. KHOA RĂNG HÀM MẶT-MẮT-TAI MŨI HỌNG 

92  Phan Văn Duyên 

002798/HD-

CCHN; 1537/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Răng Hàm mặt- Mắt- Tai 

mũi họng 

Không 

  

93  Bùi Thanh Minh 
002797/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa mắt 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

  

94  Đặng Đình Trung 
0008436/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

95  Hoàng Thị Vân 
004858/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Răng 

hàm mặt- Mắt – Tai mũi 

họng 

Không 

 

96  Nguyễn Thị Vân 
0007045/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm mặt 

 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

97  Đỗ Đức Mạnh 
0008325/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

98  Nguyễn Văn Thuận 
0007044/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

99  Nguyễn Văn Thái 
000025/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ  Không 

 

100  Trần Thị Cúc 
002854/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

101  Lê Xuân Hải 
0006287/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 



34 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

102  Bùi Thị Hương 
0005268/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 ngày 

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

103  Phạm Thị Phượng 
010098/HD-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

104  Bùi Đức Thiên 
002852/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

105  Vũ Ngọc Thúy 
002822/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng nha khoa và chăm sóc 

người bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

106  
Nguyễn Thị Lan 

Anh 

0008480/HD-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

107  Lưu Thị Vân 
0007401/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

XI. KHOA TRUYỀN NHIỄM 

108  Trần Thị Huệ 
0007616/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Khoa Truyền nhiễm 
Không 

 

109  Nguyễn Văn Đợi 

002800/HD-

CCHN; 633/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chẩn đoán hình ảnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

110  Nguyễn Thị Chòn 
002863/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Truyền 

nhiễm 

Không 

  

111  Phạm Đình Hà  
0006478/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng,hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

112  Trương Thị Thủy 
002079/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 



38 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

113  Vũ Thị Hanh 
002821/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

114  Đặng Thị Hiền 
002815/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

XII. KHOA KHÁM BỆNH 

115  Nguyễn Thị Hạnh 
002804/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Khám bệnh 
Không 

 

116  Nguyễn Huyền Anh 
002820/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

Điều dưỡng, Điều dưỡng 

trưởng khoa Khoa Khám 

bệnh 

Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

117  Vũ Thị Duyên 
009319/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám từ 7h00-

21h00 chủ nhật 

hàng tuần tại 

phòng khám Tâm 

Đức 
  

118  
Nhữ Thị Quỳnh 

Hương 

001280/HP-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

119  Nguyễn Văn Sức 
0006445/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

120  
Đỗ Thị Huyền 

Trang 

0007344/ HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

121  Nguyễn Thị Lan 
009430/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

122  Lê Thị Yến 
009431/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

123  Phạm Thị Lệ 
010099/HD-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

124  Nguyễn Thị Mến 
0006360/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

125  Lã Thị Thủy 
002857/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

126  Vũ Thị Tuyết 
0006369/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

127  Vũ Thị Thu 
001294/HP-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng Không 

 

128  Vũ Thị Mơ 
009576/HD-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

129  Nguyễn Thu Hiền 
009126/HD-

CCHN       

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

130  Tạ Thị Duyên 
000036/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

131  Vũ Thị Tuyết 
000810/HD-

GPHN 

 

Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

132  Bùi Thị Nhung 
001852/HP-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

XIII. KHOA XÉT NGHIỆM 

133  
Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

004878/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y, Phó trưởng 

khoa Khoa Xét Nghiệm 
Không 

 

134  Phạm Thị Lan 
002879/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y, Kỹ thuật y 

trưởng khoa Khoa Xét 

Nghiệm 

Khám từ 07h00-

21h00 thứ 7 hàng 

tuần tại phòng 

khám Đức Minh 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

135  Đỗ Thị Phương Chi 
002882/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

136  Phạm Thị Biên 
002883/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

137  Đặng Đình Hào 
0006450/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

138  Nguyễn Thị Hồng 
0005685/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

 
Không 

 

139  Phạm Thị Thao 
004779/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

140  Vũ Kiều Trang 
0004837/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 



47 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

141  Nguyễn Thị Nga 
009872/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khám từ 07h00-

17h30 Chủ nhật, 

hàng tuần tại 

phòng khám đa 

khoa Hà Nội-Hải 

Dương 

  

142  Vũ Thị Huyền 
009477/HD-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y  Không 

 

XIV. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH   

143  Đoàn Thị Thu Hà 
003657/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa và chẩn đoán hình ảnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Phòng khám 

Đoàn Hà (Phòng 

khám ngoài giờ) 

Từ 17h30 đến 21h 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 21h 

thứ 7,Chủ nhật  
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

144  Trần Văn Phương 
0007192/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần, từ 

07h00-21h00 tại 

phòng khám đa 

khoa Thành Đông 
 

145  
Nguyễn Thị Phong 

Lan 

009383/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám 07h00-

21h00 thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần tại 

phòng khám đa 

khoa Hà Nội-Hải 

Dương  

146  Chu Thị Hà 
0007403/HD-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khám Chủ nhật 

từ 7h00 đến 

11h00, 13h00 đến 

17h00 tại phòng 

khám đa khoa 

Tâm Đức  

147  Vũ Tuấn Anh 
0005388/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật của cử 

nhân đại học kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

Kỹ thuật y, Kỹ thuật y 

trưởng khoa Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Không 

 



49 

 

STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

148  Vũ Thị Huyền 
0007614/HD-

CCHN 

Điều dưỡng chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Phòng khám 

Đoàn Hà (Phòng 

khám ngoài giờ) 

Từ 17h30 đến 21h 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 21h 

thứ 7,Chủ nhật  

149  Phạm Thị Thúy 
000689/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

150  Phạm Việt Anh 
002881/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật X 

quang 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

151  Hoàng Văn Hiệp 
009384/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của kỹ thuật viên kỹ 

thuật hình ảnh y học theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

152  Lê Văn Nguyên 
002856/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật X 

quang 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y Không 

 

153  
Lê Văn Ca 

 

0005298/HD-

CCHN 

 

Thực hiện kỹ thuật X-quang 

 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

 
Không 

 

XV. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

154  Nguyễn Thị Thanh 
002795/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

phụ khoa, chẩn đoán siêu âm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

Bác sĩ, Trưởng khoa Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 
Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

155  Phạm Thị Hằng 
002037/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

sản phụ khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh, Phó Trưởng 

khoa Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không 

  

156  Phạm Thị Hằng 

002808/HD-

CCHN; 209/QĐ-

SYT 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh; Điều dưỡng chuyên 

khoa Nội người lớn 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

157  Đỗ Thùy Dương 
0006448/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của hộ sinh theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

158  Vũ Thị Thanh Toan 
001390/HP-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng Không 

 

159  
Trần Thị Thu 

Hương 

001389/HP-

GPHN 
Hộ sinh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh Không 

 

XVI. KHOA KSBT VÀ HIV/AIDS – TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT 

160  Nguyễn Hữu Tĩnh 04879/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, nhi khoa, siêu âm 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ, Trưởng khoa khoa 

KSBT và HIV/ADS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất 

Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

161  Phạm Thị Thúy Hậu  
007191/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Không 

 

XVII. PHÒNG DÂN SỐ TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

162  Phạm Duy Thức 
0007617/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc người 

bệnh 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

163  Đỗ Thị Hương  
0006313/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 
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STT Họ và tên 
Số GPHN / Số 

CCHN 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

164  Vũ Thị Uyên 
0006734/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của hộ sinh theo quy 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Hộ sinh  Không 

 

XVIII. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

165  
Phạm Thị Thanh 

Thanh 

0006734/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV  

Mùa hè: sáng 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00, mùa 

đông: sáng 07h30 đến 12h00, 

chiều 13h30 đến 17h00 các ngày 

thứ 2, 3, 4, 5, 6 và theo lịch trực 

phân công của đơn vị 

Điều dưỡng  Không 

 

                                                                                                                            

             Thanh Miện, ngày 15 tháng 09 năm 2026 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

    Trần Hải Hà 
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